
 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

Họ và tên ......................................                 Môn: Ngữ văn 7 

Lớp..............                                                   Thời gian: 90 phút 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1 (3 điểm) 

a/ So sánh là gì ? (1 điểm) 

b/ Xác định phép so sánh và nêu tác dụng của phép so sánh được sử dụng 

trong bài ca dao sau đây. (2 điểm) 

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! 

Câu 2 (2 điểm) 

Qua văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”, em rút ra bài học gì qua lời 

nhắn nhủ của tác giả. 

Câu 3 (5 điểm) 

Hãy tả về người thân của em (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, thầy ,cô,............) 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Câu 1 (3 điểm) 

a/ So sánh là đối chiếu sự vật.sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương 

đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. (1 điểm ) 

b/Tác dụng: So sánh lấy cái to lớn mênh mông của thiên nhiên để làm nổi bật hình 

ảnh so sánh công cha nghĩa mẹ vô cùng lớn lao đối với con cái. Bài ca dao là lời 

khuyên dạy con cái sau khi thấm thía công ơn nghĩa tình cao sâu của cha mẹ con 

hãy ghi lòng tạc dạ suốt đời không quên, đó là lòng biết ơn hiếu thảo với cha mẹ. 

Câu 2 (2 điểm) 

Qua câu chuyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” rút ra bài học: 

- Vai trò trách nhiệm của gia đình đối với con cái 

- Đảm bảo quyền sống,quyền hạnh phúc cho trẻ 

Lời nhắn nhủ của tác giả: Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá. Mọi người hãy cố 

gắng bảo vệ và giữ gìn nó, không nên vì bất kỳ lý do gì mà làm tổn hại đến tình 

cảm tự nhiên, trong sáng ấy. 

Câu 3 (5 điểm) 

I/  Yêu cầu chung: 

a/ Kiểu bài: Văn tự sự 

b/ Nội dung: Đối tượng tả về người thân của mình. 

c/ Hình thức: Bài viết  mạch lạc kết hợp tả kể và bộc lộ cảm xúc. 

Ngôn ngữ tự nhiên, trong sáng, chân thực 

II/  Yêu cầu cụ thể: 

A/ Mở bài (1 điểm) Giới thiệu khái quát về đối tượng được tả. 



 

B/ Thân bài (3 điểm ) Tả chi tiết: Từ hình dáng bên ngoài đến cử chỉ, hành đông, 

lời nói, suy nghĩ, việc làm. (kết hợp tả, kể xen biểu cảm) 

C/ Kết bài (1 điểm) Cảm nghĩ về đối tượng 


